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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở XÃ HỘI BÃI VIÊN (TÒA B,C)
TẠI PHƯỜNG MỸ XÁ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH (NAY LÀ PHƯỜNG THÀNH NAM, TỈNH NINH BÌNH) - LẦN 2

(Kèm theo Công văn số       /SXD-QLN&TTBĐS ngày     tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng)

STT Họ và tên Thành viên trong gia đình Đối tượng Số điện thoại Số CCCD Hộ khầu thường trú/tạm trú người đứng đơn Nơi làm việc Giới tính Năm sinh Địa chỉ liên hệ Ghi chú

Họ và tên Họ và tên Quan hệ Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Thôn, xóm Xã phường Tỉnh Thôn, xóm Phường Tỉnh

1 Nguyễn Thành Nam CC, VC 0834017397 036097004208 18/03/2026 Bộ CA Xóm Bất Di Hiển Khánh NB
BQLDA đầu tư XD

số 2 tỉnh NB
Nam 1997 Xóm Bất Di Hiển Khánh NB

2 Tạ Thị Kim Chi
NLĐ tại doanh

nghiệp
0912330765 037192003135 28/06/2021 Cục CS Thôn 9A Khánh Hội NB

Công ty Cổ phần
Đường sắt Hà Ninh

Nữ 1992 Thôn 9A Khánh Hội NB

3 Trần Thị Nhung
NLĐ tại doanh

nghiệp
0854528173 036188004055 02/07/2021 Cục CS Thôn Môn Nha Hiển Khánh NB

Công ty cổ phần
Lâm sản Nam Định

Nữ 1988 Thôn Môn Nha Hiển Khánh NB

4

Vũ Văn Quyết
NLĐ tại doanh

nghiệp
0368131990 036090012955 05/09/2022 Cục CS

Xóm Hùng
Phong

Giao Phúc NB
Công Ty TNHH
Thái Huy Khang

Nam 1990
Xóm Hùng

Phong
Giao Phúc NB

Đỗ Thị Ánh
Ngọc

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036194002910 10/05/2021 Cục CS

150 đường Mỹ
Xá

Thành Nam NB
Công Ty TNHH
Thái Huy Khang

Nữ 1994
150 đường Mỹ

Xá
Thành Nam NB

5 Phạm Thị Tuyết
NLĐ tại doanh

nghiệp
0327164145 036172006851 10/05/2021 Cục CS Thôn Thượng 2 Liên Minh NB

Công ty TNHH may
mặc Junzhen

Nữ 1972 Thôn Thượng 2 Liên Minh NB

6
Nguyễn Thành Luân

NLĐ tại doanh
nghiệp

0347936113 036090006294 28/6/2021 Cục CS Thôn 2 Hải Tiến NB
Công ty Cổ phần
May Sông Hồng

Nam 1990 Thôn 2 Hải Tiến NB

Nguyễn Ánh
Ngọc

Vợ 036192012633 16/9/2021 Cục CS Thôn 2 Hải Tiến NB
CTTNHH Dream

Plastic
Nữ 1992 Thôn 2 Hải Tiến NB

7
Trần Thanh Mai

Người TNT tại
đô thị

0947338759 036187018652 16/8/2021 Cục CS 3/109 Phù Nghĩa Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1987
3/109 Phù

Nghĩa
Nam Định NB

Lê Minh Khánh Chồng 036087004805 12/4/2023 Cục CS
Xóm 15 Hải
Trung

Hải Hậu NB Lao động tự do Nam 1987
Xóm 15 Hải

Trung
Hải Hậu NB

8
Trần Ngọc Dũng

NLĐ tại doanh
nghiệp

0977832163 036095001086 10/5/2021 Cục CS Thôn Đồng Tiến Liên Minh NB
Công ty CP Sơn

Nam
Nam 1995

Thôn Đồng
Tiến

Liên Minh NB

Lê Thu Hoài Vợ 036196017717 02/07/2021 C Thôn Đồng Tiến Liên Minh NB
Công ty CP Sơn

Nam
Nữ 1996

Thôn Đồng
Tiến

Liên Minh NB

9 Trần Thanh Huyền CC, VC 0913509178 036177007461 29/5/2021 Cục CS Hùng Phong Giao Phúc NB
Văn phòng đăng ký
đất đai Nam Định

Nữ 1977 Hùng Phong Giao Phúc NB

10

Nguyễn Quang Cường LL vũ trang 0374148201 036094023705 17/1/2022 Cục CS Thôn Bất Di 2 Hiển Khánh NB
Công an Phường Mỹ

Lộc
Nam 1994 Thôn Bất Di 2 Hiển Khánh NB

Lê Thị Ngọc
Linh

Vợ 026194011623 12/4/2023 Cục CS Thôn Bất Di 2 Hiển Khánh NB
Văn phòng công

chứng Nguyễn Đức
Phú

Nữ 1994 Thôn Bất Di 2 Hiển Khánh NB

11
Bùi Thị Lý LL vũ trang 0919961026 036189005057 9/8/2024 Bộ CA Xóm Sơn Long Giao Phúc NB

Công an Xã Giao
Hùng

Nữ 1989 Xóm Sơn Long Giao Phúc NB

Vũ Tuấn Anh Chồng 036086024394 12/5/2026 Bộ CA Xóm Sơn Long Giao Phúc NB Trại giam Nam Hà Nam 1986 Xóm Sơn Long Giao Phúc NB

12

Đặng Xuân Đông
Người TNT tại

đô thị
0962835643 036099006085 25/10/2024 Bộ CA 36 Lê Văn Hưu Nam Định NB Lao động tự do Nam 1999 36 Lê Văn Hưu Nam Định NB

Nguyễn Diệu
Hoa

Vợ
Người TNT tại

đô thị
062199007020 25/10/2024 Bộ CA 36 Lê Văn Hưu Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1999 36 Lê Văn Hưu Nam Định NB

13

Tạ Ngọc Hải Linh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0976745045 077091002359 16/12/2021 Cục CS 84 chợ Hạ Long Nam Định NB

Trung tâm quan trắc
môi trường

Nam 1991
84 chợ Hạ

Long
Nam Định NB
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Đinh Thị Hồng
Thảo

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036192005432 26/09/2022 Cục CS 84 chợ Hạ Long Nam Định NB

Công ty TNHH
Maxport Limited

Việt Nam
Nữ 1992

84 chợ Hạ
Long

Nam Định NB

14 Hoàng Mai Hải
NLĐ tại doanh

nghiệp
0333745375 036091008388 10/08/2021 Cục CS 56/98 Ng Trãi Nam Định NB

Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 1991 56/98 Ng Trãi Nam Định NB

15 Phạm Minh Dũng CC, VC 0985502492 036092014048 02/07/2021 Cục CS
10/28/140 Trần
Nhật Duật

Nam Định NB
Bệnh viện Phụ sản

Nam Định
Nam 1992

10/28/140 Trần
Nhật Duật

Nam Định NB

16 Lê Mỹ Linh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0816950337 036194004321 08/05/2021 Cục CS

Khu 5 tầng Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB
Công ty TNHH Việt

Mỹ Nam Định
Nữ 1994

Khu 5 tầng
Trần Đăng

Ninh
Nam Định NB

17

Bùi Thành Nam
NLĐ tại doanh

nghiệp
0943838262 036095016946 02/07/2021 Cục CS 6/12 Văn Cao Nam Định NB

Công ty cổ phần
dược phẩm PQA

Nam 1995 6/12 Văn Cao Nam Định NB

Trịnh Thị
Thanh Nga

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036196019382 06/07/2021 Cục CS 6/12 Văn Cao Nam Định NB

Trường mầm non tư
thục Ngôi Sao

Nữ 1996 6/12 Văn Cao Nam Định NB

18 Nguyễn Trung Thành
NLĐ tại doanh

nghiệp
0943575258 036202008993 14/08/2021 Cục CS

14/122 đường
Thái Bình

Nam Định NB
Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 2002
14/122 đường

Thái Bình
Nam Định NB

19
Đỗ Thị Phương

NLĐ tại doanh
nghiệp

0943485358 036177016168 10/05/2021 Cục CS
249 - Tầng 4
Trần Bích San

Nam Định NB
Công ty Cổ phần

Dệt lụa Nam Định
Nữ 1977

249 - Tầng 4
Trần Bích San

Nam Định NB

Phạm Văn Hải Chồng Hưu trí 036069016422 28/06/2021 Cục CS
249 - Tầng 4
Trần Bích San

Nam Định NB Hưu trí Nam 1969
249 - Tầng 4

Trần Bích San
Nam Định NB

20
Đinh Văn Tân

Người TNT tại
đô thị

0832684714 035055000634 10/05/2021 Cục CS 124 khu 4 tầng Nam Định NB Hưu trí Nam 1955 124 khu 4 tầng Nam Định NB

Vũ Thị Lũy Vợ Hưu trí 036158016224 02/07/2021 Cục CS 124 khu 4 tầng Nam Định NB Hưu trí Nữ 1958 124 khu 4 tầng Nam Định NB

21
Trần Như Dũng

NLĐ tại doanh
nghiệp

0946569346 036083013892 31/07/2024 Bộ CA
Số 3 Lý Văn
Phúc

Nam Định NB
Công ty TNHH

TRITON
Nam 1983

Số 3 Lý Văn
Phúc

Nam Định NB

Phạm Thị Ngần Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036189009525 31/07/2024 Bộ CA

Số 3 Lý Văn
Phúc

Nam Định NB
Mầm non tư thục

Maika
Nữ 1989

Số 3 Lý Văn
Phúc

Nam Định NB

22 Vũ Thị Phi Loan LL vũ trang 0914278866 036187000444 22/12/2021 Cục CS 5/1 Lã Xuân Oai Nam Định NB
Công an phường

Nam Định
Nữ 1987

5/1 Lã Xuân
Oai

Nam Định NB

23 Nguyễn Thị Nga
Thân nhân liệt

sĩ
0931689979 036168003405 02/07/2021 Cục CS

35 CL11 - khi đô
thị Dệt

Nam Định NB Thân nhân liệt sĩ Nữ 1968
35 CL11 - khi

đô thị Dệt
Nam Định NB

24
Trần Thị Hồng Minh

Người TNT tại
đô thị

0943907683 036183002002 19/08/2021 Cục CS
2/13 - Hoàng Hoa
Thám

Nam Định NB
Trường mần non
Ban Mai Xanh

Nữ 1983
2/13 - Hoàng

Hoa Thám
Nam Định NB

Tống Văn
Giang

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036081002621 02/07/2021 Cục CS

2/13 - Hoàng Hoa
Thám

Nam Định NB
Công ty TNHH Thu

Thủy
Nam 1981

2/13 - Hoàng
Hoa Thám

Nam Định NB

25

Nguyễn Thị Thu Lan
NLĐ tại doanh

nghiệp
0945160874 036174000202 31/12/2021 Cục CS

2/362 đường
Kênh

Nam Định NB
Công ty TNHH công

nghệ may mặc
SPECTRE Việt Nam

Nữ 1974
2/362 đường

Kênh
Nam Định NB

Trần Hữu Hoàn Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
36075000315 22/12/2021 Cục CS

2/362 đường
Kênh

Nam Định NB
Công ty TNHH công

nghệ may mặc
SPECTRE Việt Nam

Nam 1975
2/362 đường

Kênh
Nam Định NB

26 Phạm Ngọc Tuấn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0943158998 036096000591 05/07/2021 Cục CS

3/464 Trường
Chinh

Nam Định NB

Công Ty Cổ Phần
Quản Lý Và Xây
Dựng Cầu Đường

Nam Định

Nam 1996
3/464 Trường

Chinh
Nam Định NB

27

Hoàng Văn Phúc LL vũ trang 0949651251 036092011175 28/07/2021 Bộ CA 2/26 Diên Hồng Nam Định NB
Công an xã Nam

Ninh
Nam 1992 2/26 Diên Hồng Nam Định NB

13
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Nguyễn Thị Mỹ
Linh

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036194002466 10/05/2021 Cục CS 2/26 Diên Hồng Nam Định NB

Công ty cổ phần cấp
nước Nam Định

Nữ 1994 2/26 Diên Hồng Nam Định NB

28

Quách Tuấn Linh LL vũ trang 0985977304 036091016047 31/07/2021 Bộ CA
5/22/51 Phan Bội
Châu

Nam Định NB
Công an phường

Nam Định
Nam 1991

5/22/51 Phan
Bội Châu

Nam Định NB

Lê Thị Thu Hà Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
034191020128 14/08/2021 Cục CS

5/22/51 Phan Bội
Châu

Nam Định NB
Mầm non độc lập

Baby Sun
Nữ 1991

5/22/51 Phan
Bội Châu

Nam Định NB

29

Bùi Thị Hậu
Người TNT tại

đô thị
0812642399 036180021537 19/09/2023 Cục CS

28/14/144 Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1980
28/14/144 Trần

Đăng Ninh
Nam Định NB

Triệu Đức
Thiện

Chồng
Người TNT tại

đô thị
036083021837 12/03/2025 Bộ CA

28/14/144 Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1983
28/14/144 Trần

Đăng Ninh
Nam Định NB

30 Lê Thị Bạch Phượng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0825696568 036176022128 02/07/2021 Cục CS

16/7/139 Lưu
Hữu Phước

Nam Định NB
Công ty TNHH
Youngone Nam

Định
Nữ 1976

16/7/139 Lưu
Hữu Phước

Nam Định NB

31
Nguyễn Thị Bích
Phượng

CC, VC 0912561558 036188017762 22/10/2024 Bộ CA
14/265 Trường
Chinh

Nam Định NB
Trường THCS Lê

Đức Thọ
Nữ 1988

14/265 Trường
Chinh

Nam Định NB

32 Trần Thị Nhung
NLĐ tại doanh

nghiệp
0913070883 036183019273 06/08/2023 Cục CS

12/34 Trần Thái
Tông

Nam Định NB
Công ty TNHH tư
vấn TK Nhà Việt

Nữ 1983
12/34 Trần
Thái Tông

Nam Định NB

33

Trần Thị Thanh Nhàn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0969098103 036196004626 11/10/2023 Cục CS 46/322 Điện Biên Nam Định NB

Công Ty TNHH
JML Vina Industrial

Nữ 1996
46/322 Điện

Biên
Nam Định NB

Nguyễn Văn
Thức

Chồng
Người TNT tại

đô thị
036094006406 22/12/2021 Cục CS 46/322 Điện Biên Nam Định NB Lao động tự do Nam 1994

46/322 Điện
Biên

Nam Định NB

34

Ngô Đức Đại
Người TNT tại

đô thị
0914000021 036098003452 21/09/2022 Cục CS

5/84 Lương Thế
Vinh

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1998
5/84 Lương
Thế Vinh

Nam Định NB

Nguyễn Thị
Thanh

Vợ
Người TNT tại

đô thị
036301012005 15/04/2026 Bộ CA

5/84 Lương Thế
Vinh

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 2001
5/84 Lương
Thế Vinh

Nam Định NB

35 Hoàng Thị Thêu
NLĐ tại doanh

nghiệp
0858674706 037187005057 10/05/2021 Cục CS Tổ 16 - Tức Mạc Nam Định NB

Công Ty TNHH
Hồng Quyên

Nữ 1987
Tổ 16 - Tức

Mạc
Nam Định NB

36 Trần Thị Ngọc Tú CC, VC 0962585626 036195019897 16/08/2021 Cục CS 1A Bế Văn Đàn Nam Định NB
Trường Tiều học

Kim Đồng
Nữ 1995 1A Bế Văn Đàn Nam Định NB

37 Trần Anh Tú
NLĐ tại doanh

nghiệp
0949997886 036089021163 10/05/2021 Cục CS 6/1/21 Trần Phú Nam Định NB Lao động tự do Nam 1989

6/1/21 Trần
Phú

Nam Định NB

38

Đoàn Thị Bích Hồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0836879069 036184001512 07/01/2025 Bộ CA

384 Trần Hưng
Đạo

Nam Định NB
Công ty TNHH
Youngone Nam

Định
Nữ 1984

384 Trần Hưng
Đạo

Nam Định NB

Nguyễn Văn
Nam

Người TNT tại
đô thị

036083022483 28/05/2025 Bộ CA
384 Trần Hưng
Đạo

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1983
384 Trần Hưng

Đạo
Nam Định NB

39

Nhiếp Thị Phương
Nhung

NLĐ tại doanh
nghiệp

0912670367 036187008818 28/10/2024 Bộ CA 42 Bế Văn Đàn Nam Định NB

VNPT Nam Định
Viễn thông Ninh

Bình Tập đoàn bưu
chính viễn thông

Việt Nam

Nữ 1987 42 Bế Văn Đàn Nam Định NB

Trần Ngọc Tú Chồng 036087010031 28/10/2024 Bộ CA 42 Bế Văn Đàn Nam Định NB

 Phòng kỹ thuật
nghiệp vụ và ngoại
tuyến Công an tỉnh

Ninh Bình

Nam 1987 42 Bế Văn Đàn Nam Định NB

40 Phạm Quang Huy
NLĐ tại doanh

nghiệp
0946852169 036200008307 10/11/2025 Bộ CA

3/679 Trường
Chinh

Nam Định NB
Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 2000
3/679 Trường

Chinh
Nam Định NB

27
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41

Trần Thị Thu Trang
NLĐ tại doanh

nghiệp
0383283296 036196004997 07/05/2023 Cục CS

236 Vũ Trọng
Phụng

Nam Định NB
Mầm non độc lập
Ngôi Nhà Trẻ Thơ

NĐ
Nữ 1996

236 Vũ Trọng
Phụng

Nam Định NB

Bùi Quốc Huy Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036093000624 17/06/2022 Cục CS 1A Hàng Đồng Nam Định NB

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển hạ tầng
công nghiệp Nghĩa

Phong

Nam 1993 1A Hàng Đồng Nam Định NB

42 Trần Tùng Lâm
NLĐ tại doanh

nghiệp
0856149123 036097067008 06/07/2021 Cục CS

4/1/48 Nguyễn
Văn Trỗi

Nam Định NB
Công ty TNHH

Thương mại XNK
Vina Quang Dũng

Nam 1997
4/1/48 Nguyễn

Văn Trỗi
Nam Định NB

43 Nguyễn Đình Đức CC, VC 0971481160 036201001814 07/02/2021 Cục CS
207 - 3 tầng số 9
Trần Huy Liệu

Nam Định NB
Trường TH Lê Hồng

Phong
Nam 2001

207 - 3 tầng số
9 Trần Huy

Liệu
Nam Định NB

44

Nguyễn Đình Dũng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0912307524 036074008334 19/8/2025 Bộ CA

207 - 3 tầng số 9
Trần Huy Liệu

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1974
207 - 3 tầng số

9 Trần Huy
Liệu

Nam Định NB

Vương Thu
Hiền

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036178022351 06/07/2021 Cục CS

207 - 3 tầng số 9
Trần Huy Liệu

Nam Định NB
Công ty cổ phần

Lâm sản Nam Định
Nữ 1977

207 - 3 tầng số
9 Trần Huy

Liệu
Nam Định NB

45

Phan Thị Huyền
NLĐ tại doanh

nghiệp
0838262674 035179000875 26/12/2021 Cục CS 42/166 Điện Biên Nam Định NB

Công ty TNHH
Youngone Nam

Định
Nữ 1979

42/166 Điện
Biên

Nam Định NB

Vũ Quang
Đông

Chồng
Người TNT tại

đô thị
036071001583 29/04/2021 Cục CS 42/166 Điện Biên Nam Định NB Lao động tự do Nam 1971

42/166 Điện
Biên

Nam Định NB

46

Lương Thanh Tuấn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0917835347 036076011667 15/04/2021 Cục CS 34 Nhà Chung Nam Định NB

Công ty TNHH
Universal Candal

VN
Nam 1976 34 Nhà Chung Nam Định NB

Vũ Thị Tình Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036180000698 02/07/2021 Cục CS 34 Nhà Chung Nam Định NB

Công ty TNHH
Youngone Nam

Định
Nữ 1980 34 Nhà Chung Nam Định NB

47

Đỗ Văn Mười LL vũ trang 0353852410 036094019183 23/11/2022 Cục CS
Xóm Địch Giáo

Tây
Giao Bình NB

Ban CHQS phường
Thành Nam

Nam 1994
Xóm Địch Giáo

Tây
Giao Bình NB

Lê Thu An Vợ CC, VC 036300006832 22/08/2025 Bộ CA
11/93, đường
Quang Trung

Nam Định NB
Trường mầm non

Nguyễn Du
Nữ 2000

11/93, đường
Quang Trung

Nam Định NB

48

Đinh Thị Yến CC, VC 0965478547 036193008022 10/04/2021 Cục CS 105 Vấn Khẩu Nam Định NB Mầm non Nam Vân Nữ 1993 105 Vấn Khẩu Nam Định NB

Đặng Hoàng
Hải

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036091003560 17/05/2023 Cục CS

10/12/129 Phù
Long

Nam Định NB
Công ty cổ phần
công trình đô thị

Nam Định
Nam 1991

10/12/129 Phù
Long

Nam Định NB

49

Nguyễn Chí Đức
NLĐ tại doanh

nghiệp
0379283095 036091018483 02/07/2021 Cục CS

3/9/2/151 Lương
Thế Vinh

Nam Định NB
Công ty TNHH

Khuôn Mẫu MGQ
Nam 1991

3/9/2/151
Lương Thế

Vinh
Nam Định NB

Nguyễn Khánh
Huyền

Vợ
Người TNT tại

đô thị
034196015001 20/01/2022 Cục CS

3/9/2/151 Lương
Thế Vinh

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1996
3/9/2/151

Lương Thế
Vinh

Nam Định NB

50
Bùi Quốc Long

NLĐ tại doanh
nghiệp

0989142508 036073007740 10/05/2021 Cục CS 33 Trần Phú Nam Định NB
Công ty Cổ phần XL

điện Thành Sơn
Nam 1973 33 Trần Phú Nam Định NB

Phạm Thị Mận Vợ Người TNT tại
đô thị

036179016138 08/05/2021 Cục CS 33 Trần Phú Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1979 33 Trần Phú Nam Định NB
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51

Bùi Ngọc Anh Hưu trí 0976349131 037073000669 24/07/2023 Cục CS
9/4 Khu 5 tầng

Trần Đăng Ninh
Nam Định NB Hưu trí Nam 1973

9/4 Khu 5 tầng
Trần Đăng

Ninh
Nam Định NB

Trần Thị Loan Vợ Hưu trí 001176027927 26/03/2021 Cục CS
9/4 Khu 5 tầng

Trần Đăng Ninh
Nam Định NB Hưu trí Nữ 1976

9/4 Khu 5 tầng
Trần Đăng

Ninh
Nam Định NB

52

Đinh Văn Đình
NLĐ tại doanh

nghiệp
0886718018 036092001567 13/07/2022 Cục CS

8/1/148 đường
Kênh

Nam Định NB
Công ty cổ phần tin

học điện tử Nam
Định

Nam 1992
8/1/148 đường

Kênh
Nam Định NB

Hoàng Thị
Phương Thảo

Vợ 036198012525 04/05/2024 Cục CS
8/1/148 đường

Kênh
Nam Định NB

Công ty TNHH
trường mầm non tư

thục Hoa Sữa
Nữ 1998

8/1/148 đường
Kênh

Nam Định NB

53

Đoàn Văn Hoàng
Người TNT tại

đô thị
0785789268 036091004074 15/09/2022 Cục CS

9/294 đường
Kênh

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1991
9/294 đường

Kênh
Nam Định NB

Ngô Thị Lương Vợ 038190011807 21/09/2022 Cục CS
9/294 đường

Kênh
Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1990

9/294 đường
Kênh

Nam Định NB

54

Vũ Phương Thảo
NLĐ tại doanh

nghiệp
0949766406 036194012542 02/07/2021 Cục CS

21/85 Quang
Trung

Nam Định NB
Công ty TNHH may

Việt Thuận
Nữ 1994

21/85 Quang
Trung

Nam Định NB

Hồ Sĩ Quang Chồng 036091005677 10/05/2021 Cục CS
21/85 Quang

Trung
Nam Định NB

Công ty TNHH Việt
Mỹ Nam Định

Nam 1991
21/85 Quang

Trung
Nam Định NB

55 Đặng Hồng Vân
Người TNT tại

đô thị
0946861218 070191000058 02/07/2021 Cục CS

40B/18 Phan Bội
Châu

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1991
40B/18 Phan

Bội Châu
Nam Định NB

56 Vũ Thị Việt Hà
Người TNT tại

đô thị
0944607495 036176022673 02/07/2021 Cục CS

24/294 Hàn
Thuyên

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1976
24/294 Hàn

Thuyên
Nam Định NB

57

Nguyễn Khắc Thưởng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0828077010 036085002828 20/05/2025 Bộ CA 70 Trần Kỳ Nam Định NB

Công ty TNHH đồ
dùng thể thao

Victory Việt Nam
Nam 1985 70 Trần Kỳ Nam Định NB

Lê Thị Ngọc Vợ 036188007557 31/07/2025 Bộ CA 70 Trần Kỳ Nam Định NB
Công ty TNHH Quà
tặng gia đình Talent

Fareast
Nữ 1988 70 Trần Kỳ Nam Định NB

58

Cao Thị Minh Thúy CC, VC 0915352629 036183013597 15/03/2023 Cục CS 30 Hàng Thao Nam Định NB
UBND phường Nam

Định
Nữ 1983 30 Hàng Thao Nam Định NB

Nguyễn Minh
Nghĩa

Chồng 036076021296 15/09/2022 Cục CS 30 Hàng Thao Nam Định NB
Trường cao đẳng
nghề số 20 - BQP

Nam 1976 30 Hàng Thao Nam Định NB

59 Phạm Thị Vòng
Người TNT tại

đô thị
0972046816 036187025997 21/06/2021 Cục CS 48/2 Gốc Mít Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1987 48/2 Gốc Mít Nam Định NB

60 Vũ Thị Bích Thủy CC, VC 0915604168 036176004522 20/08/2021 Cục CS
62C/75 Điện

Biên
Nam Định NB

Trường Tiểu học Mỹ
Xá

Nữ 1976
62C/75 Điện

Biên
Nam Định NB

61 Trương Thị Quế
Người TNT tại

đô thị
0916194616 036163005975 07/02/2021 Cục CS 23 Lưu Trọng Lư Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1963

23 Lưu Trọng
Lư

Nam Định NB

62 Trần Thị Yến CC, VC 0906129585 036184024266 22/03/2024 Cục CS
63 Lương Ngọc

Quyến
Nam Định NB

Trung tâm thể thao I
tỉnh Ninh Bình

Nữ 1984
63 Lương Ngọc

Quyến
Nam Định NB

63 Trịnh Đức Tuấn
Người TNT tại

đô thị
0911218869 036206004397 15/04/2021 Cục CS

67 A Nguyễn
Viêt Xuân

Nam Định NB Lao động tự do Nam 2006
67 A Nguyễn

Viêt Xuân
Nam Định NB

64 Đặng Mai Linh
Người TNT tại

đô thị
0943549882 010194000016 05/08/2021 Cục CS

7/130 đường
Kênh

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1994
7/130 đường

Kênh
Nam Định NB
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65 Vũ Đức Huy
NLĐ tại doanh

nghiệp
0838800020 036202002922 24/4/2021 Cục CS 5/163 Hưng Yên Nam Định NB

Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 2002
5/163 Hưng

Yên
Nam Định NB

66 Nguyễn Thị Thanh Thủy
NLĐ tại doanh

nghiệp
0912273184 036177012052 10/01/2023 Cục CS

52A Phạm Hồng
Thái

Nam Định NB

Công Ty TNHH
Dây Lưới Thép

Quang Toàn Nam
Định

Nữ 1977
52A Phạm
Hồng Thái

Nam Định NB

67 Vũ Đức Tài
NLĐ tại doanh

nghiệp
0816624099 036099009418 26/11/2024 Bộ CA 20 Hàng Cau Nam Định NB

Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 1999 20 Hàng Cau Nam Định NB

68

Trịnh Thùy Linh CC, VC 0846961997 036197004931 29/5/2021 Cục CS
67A Nguyễn Viết
Xuân

Nam Định NB
Nhà hát Nghệ thuật
truyền thống tỉnh

Ninh Bình
Nữ 1997

67A Nguyễn
Viết Xuân

Nam Định NB

Tạ Đức Quyền Chồng 001202017056 31/5/2021 Cục CS
67A Nguyễn Viết
Xuân

Nam Định NB Lao động tự do Nam 2002
67A Nguyễn

Viết Xuân
Nam Định NB

69
Vũ Đức Quang

Người TNT tại
đô thị

0943886895 036095000716 28/6/2021 Cục CS 65 Máy Tơ Nam Định NB Lao động tự do Nam 1995 65 Máy Tơ Nam Định NB

Trần Thị
Hương Giang

Vợ 036195011626 09/01/2022 Cục CS 65 Máy Tơ Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1995 65 Máy Tơ Nam Định NB

70

Trần Thanh Sơn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0942628491 036091009012 16/8/2021 Cục CS

269 Lương Thế
Vinh

Nam Định NB

Công ty Cổ phần
Đầu tư hạ tầng Khu

công nghiệp Bảo
Minh

Nam 1991
269 Lương Thế

Vinh
Nam Định NB

Nguyễn Thị
Thanh Thúy

Vợ 035193007196 16/8/2021 Cục CS
269 Lương Thế
Vinh

Nam Định NB
Bệnh viện Nhi Nam

Định
Nữ 1993

269 Lương Thế
Vinh

Nam Định NB

71 Trần Duy Tú
NLĐ tại doanh

nghiệp
0857881890 036201001806 9/12/2021 Bộ CA 136 Hưng Yên Nam Định NB

Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 2001 136 Hưng Yên Nam Định NB

72 Trần Tuấn Anh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0917418371 036201004420 10/5/2021 Cục CS 58 Lê Quý Đôn Nam Định NB

Công ty Cổ phần tập
đoàn Golf Trường

An
Nam 2001 58 Lê Quý Đôn Nam Định NB

73 Lê Thị Ngọc Bích CC, VC 0912997804 036184010100 29/12/2024 Bộ CA
3/11/66 Lưu Hữu
Phước

Nam Định NB
Công đoàn phường

Thành Nam
Nữ 1984

3/11/66 Lưu
Hữu Phước

Nam Định NB

74 Trần Thị Kim Thoa
Người TNT tại

đô thị
0888621974 036174000286 29/5/2021 Cục CS

3/324 Hùng
Vương

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1974
3/324 Hùng

Vương
Nam Định NB

75

Trần Văn Phúc CC, VC 0834918525 036091020791 16/8/2021 Cục CS 69 Đinh Thị Vân Nam Định NB
Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Ninh Bình

Nam 1991
69 Đinh Thị

Vân
Nam Định NB

Trần Thị Anh
Đào

Vợ 036191001072 2/7/2021 Cục CS 69 Đinh Thị Vân Nam Định NB
CTTNHH may Việt

Thuận
Nữ 1991

69 Đinh Thị
Vân

Nam Định NB

76 Vũ Thị Ngà
Người TNT tại

đô thị
0916302766 036176002389 25/4/2023 Cục CS 110H Bắc ô 17 Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1976 110H Bắc ô 17 Nam Định NB

77

Nguyễn Thị Kim
Nguyên

NLĐ tại doanh
nghiệp

0825440980 036180017589 10/5/2021 Cục CS 123 đuờng 19/5 Nam Định NB
Công ty TNHH

Maxport Limited
Việt Nam

Nữ 1980 123 đuờng 19/5 Nam Định NB

Đoàn Anh Tuấn Chồng 036077020198 10/5/2021 Cục CS 123 đuờng 19/5 Nam Định NB
Công an phường

Nam Định
Nam 1977 123 đuờng 19/5 Nam Định NB
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78

Nguyễn Hồng Hà CC, VC 0943070696 036085027007 3/4/2025 Bộ CA
9/43 Hùng
Vương

Nam Định NB
Trường THPT A -

Trần Hưng Đạo
Nam 1985

9/43 Hùng
Vương

Nam Định NB

Mai Thị Nhung Vợ 036187016726 2/7/2021 Cục CS
9/43 Hùng
Vương

Nam Định NB
CTTNHH Nhật
Minh Minh Anh

Nữ 1987
9/43 Hùng

Vương
Nam Định NB

79

Nguyễn Thanh Hương
Người TNT tại

đô thị
0911337722 036171005639 21/3/2019 Cục CS 242 Minh Khai Nam Định NB Hưu trí Nữ 1971 242 Minh Khai Nam Định NB

Đỗ Quốc Vinh Chồng 036175003132 15/7/2025 Bộ CA 242 Minh Khai Nam Định NB
Công đoàn phường

Thành Nam
Nam 1975 242 Minh Khai Nam Định NB

80 Quan Tuấn Nhật
Người TNT tại

đô thị
0349988888 036099004318 30/8/2024 Bộ CA

23/7 Quang
Trung

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1999
23/7 Quang

Trung
Nam Định NB

81 Đỗ Tuấn Anh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0942210919 036092009716 22/2/2024 Cục CS

15/8/191 Đường
Bái

Nam Định NB
Công ty cổ phần tư
vấn xây dựng giao

thông CCT
Nam 1992

15/8/191
Đường Bái

Nam Định NB

82 Vương Thị Như Quỳnh
Người TNT tại

đô thị
0398095183 036175001159 6/8/2024 Cục CS

23/7 Quang
Trung

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1975
23/7 Quang

Trung
Nam Định NB

83

Trằn Thị Bích Liên
NLĐ tại doanh

nghiệp
0941147016 036173017872 10/5/2021 Cục CS

7/6/34 Phan Bội
Châu

Nam Định NB
Công ty TNHH
Youngone Nam

Định
Nữ 1973

7/6/34 Phan
Bội Châu

Nam Định NB

Phạm Minh
Tuấn

Chồng 036068011832 10/5/2021 Cục CS
7/6/34 Phan Bội
Châu

Nam Định NB Hưu trí Nam 1968
7/6/34 Phan

Bội Châu
Nam Định NB

84 Phạm Minh Tiến
Người TNT tại

đô thị
0913971879 036070006303 14/6/2023 Cục CS 2/141 Đò Quan Nam Định NB Lao động tự do Nam 1970 2/141 Đò Quan Nam Định NB

85 Trần Đức Thắng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0836485299 036099009844 28/5/2024 Cục CS 6a 3 tầng số 2 Nam Định NB

Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 1999 6a 3 tầng số 2 Nam Định NB

86 Trịnh Hữu Quang
NLĐ tại doanh

nghiệp
0908862686 036090009404 19/2/2022 Cục CS

64 Lương Ngọc
Quyến

Nam Định NB
Công ty cổ phần B-

Finance
Nam 1990

64 Lương Ngọc
Quyến

Nam Định NB

87

Nguyễn Thị Thành CC, VC 0978126168 040185018528 29/9/2024 Bộ CA
16/16/282 đường
Thái Bình

Nam Định NB
Bệnh viện nhi Nam

Định
Nữ 1985

16/16/282
đường Thái

Bình
Nam Định NB

Nguyễn Như
Đạt

Chồng 036084027605 16/7/2024 Bộ CA
16/16/282 đường
Thái Bình

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1984
16/16/282

đường Thái
Bình

Nam Định NB

88 Trịnh Thị Linh
Người TNT tại

đô thị
0949451292 038192014228 2/7/2021 Cục CS

25/21 Thành
Chung

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1992
25/21 Thành

Chung
Nam Định NB

89

Nguyễn Phương Nhung CC, VC 0947155563 036189009202 2/7/2021 Cục CS 44 Gốc Mít Nam Định NB

Trung tâm đăng
kiểm phương tiện
giao thông Nam

Định

Nữ 1989 44 Gốc Mít Nam Định NB

Vũ Anh Minh Chồng 252092000100 25/4/2024 Cục CS
505 Trường
Chính

Nam Định NB

Trung tâm đăng
kiểm phương tiện
giao thông Nam

Định

Nam 1992
505 Trường

Chính
Nam Định NB

90 Phạm Thị Hiền
Người TNT tại

đô thị
0965968033 036189000979 9/12/2022 Cục CS 346 Hùng Vương Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1989

346 Hùng
Vương

Nam Định NB
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91 Trần Thị Như Quỳnh
Người TNT tại

đô thị
0912541989 036189004561 2/7/2021 Cục CS 53 Vị Xuyên Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1989 53 Vị Xuyên Nam Định NB

92 Nguyễn Việt Thái CC, VC 0933096866 036083013973 9/5/2023 Cục CS 78 Hàn Thuyên Nam Định NB
Trung tâm đổi mới
sáng tạo và khuyến

nông
Nam 1983 78 Hàn Thuyên Nam Định NB

93

Bùi Minh Hiển CC, VC 0965398581 036081004503 28/6/2021 Cục CS
159a Phan Đình
Phùng

Nam Định NB
Trung tâm đổi mới
sáng tạo và khuyến

nông
Nam 1981

159a Phan Đình
Phùng

Nam Định NB

Trần Thị Huyền
Nga

Vợ 036182000632 02/07/2021 Cục CS
159a Phan Đình
Phùng

Nam Định NB
Trường chính trị tỉnh

Ninh Bình
Nữ 1982

159a Phan Đình
Phùng

Nam Định NB

94 Đỗ Viết Thắng LL vũ trang 0961083999 036088006190 3/5/2023 Cục CS
Số 4 Bắc Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB
Công an tỉnh Ninh

Bình
Nam 1988

Số 4 Bắc Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB

95

Đỗ Thị Minh Châu
NLĐ tại doanh

nghiệp
0858882468 036302002384 17/7/2022 Cục CS 22 Mạc Đĩnh Chi Nam Định NB

Công ty cổ phần môi
trường Nam Định

Nữ 2002
22 Mạc Đĩnh

Chi
Nam Định NB

Nguyễn Tiến
Hưng

Chồng 036099004431 7/1/2025 Bộ CA 22 Mạc Đĩnh Chi Nam Định NB
Công ty TNHH

Công nghệ may mặc
Spectre Việt Nam

Nam 1999
22 Mạc Đĩnh

Chi
Nam Định NB

96

Vũ Thị Thu Thủy CC, VC 0947884229 036184001722 6/8/2023 Cục CS
60 Vũ Trọng
Phụng

Nam Định NB
Thuế Cơ sở 5 Ninh

Bình
Nữ 1984

60 Vũ Trọng
Phụng

Nam Định NB

Nguyễn Quang
Huy

Chồng 036084001810 5/11/2024 Bộ CA
61 Vũ Trọng
Phụng

Nam Định NB
Bệnh viện đa khoa

Nam Định
Nam 1984

61 Vũ Trọng
Phụng

Nam Định NB

97 Nguyễn Minh Khanh
Người TNT tại

đô thị
0947871307 036097008848 14/4/2023 Cục CS 18D Thái Bình Nam Định NB Lao động tự do Nam 1997 18D Thái Bình Nam Định NB

98 Trần Văn Tân Nhật LL vũ trang 0815115867 036097003980 29/5/2021 Cục CS
22 Bắc Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB
Công an Xã Hải

Xuân
Nam 1997

22 Bắc Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB

99

Trần Trung Đức LL vũ trang 0915680991 036091001363 11/4/2021 Cục CS
23 Đoàn Trần
Nghiệp

Nam Định NB
Công an phường

Nam Định
Nam 1991

23 Đoàn Trần
Nghiệp

Nam Định NB

Hoàng Ngọc
Phương

Vợ 036195006064 25/3/2021 Cục CS
23 Đoàn Trần
Nghiệp

Nam Định NB
CTCP TCE VINA

DENIM
Nữ 1995

23 Đoàn Trần
Nghiệp

Nam Định NB

100

Trần Mạnh Hùng
Người TNT tại

đô thị
0355110024 036093002272 11/8/2024 Bộ CA Số 8 Tiền Phong Nam Định NB Lao động tự do Nam 1993

Số 8 Tiền
Phong

Nam Định NB

Vũ Thị Thanh
Ngọc

Vợ 036196012708 8/7/2021 Cục CS Số 8 Tiền Phong Nam Định NB
Công ty TNHH
SANTERLON

TRAVEL GOODS
Nữ 1996

Số 8 Tiền
Phong

Nam Định NB

101 Lục Thị Hồng Chiến
NLĐ tại doanh

nghiệp
0948268716 036177006883 30/6/2023 Cục CS

5/16 Nguyễn Văn
Tố

Nam Định NB
Công ty cấp nước

Nam Định
Nữ 1977

5/16 Nguyễn
Văn Tố

Nam Định NB

102

Đỗ Ngọc Thiện
NLĐ tại doanh

nghiệp
0944477333 036092020507 7/2/2021 Cục CS 64Đ ô 19 Nam Định NB

Công ty Cổ phần
Thanh Bình An Lạc

Viên
Nam 1992 64Đ ô 19 Nam Định NB

Trần Thuý
Hằng

Vợ 036193004851 28/6/2021 Cục CS 64Đ ô 19 Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1993 64Đ ô 19 Nam Định NB

103 Trần Mạnh Hà
Người TNT tại

đô thị
0982992001 022075001127 19/1/2024 Cục CS

12B/61/75 Trần
Thái Tông

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1975
12B/61/75 Trần

Thái Tông
Nam Định NB
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104

Nguyễn Hữu Phương
Người TNT tại

đô thị
0915463530 036046007474 5/10/2021 Cục CS

222 Đặng Đoàn
Bằng

Nam Định NB Hưu trí Nam 1946
222 Đặng Đoàn

Bằng
Nam Định NB

Lê Thị Hương Vợ 038150022929 28/6/2021
222 Đặng Đoàn
Bằng

Nam Định NB Hưu trí Nữ 1950
222 Đặng Đoàn

Bằng
Nam Định NB

105 Dương Thị Bình
Người TNT tại

đô thị
0979412302 035154004771 17/6/2021 Cục CS

63D Nam Ô 17
Hạ Long

Nam Định NB Hưu trí Nữ 1954
63D Nam Ô 17

Hạ Long
Nam Định NB

106 Ngô Minh Quang
Người TNT tại

đô thị
0916340449 036202000035 8/5/2021 Cục CS

201 Trần Nhật
Duật 

Nam Định NB Lao động tự do Nam 2002
201 Trần Nhật

Duật 
Nam Định NB

107

Đinh Văn Hùng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0973098464 035088001526 6/4/2023 Cục CS 82 Hùng Vương Nam Định NB

Công ty TNHH
Toyota– CN Nam

Định
Nam 1988

82 Hùng
Vương

Nam Định NB

Hoàng Thị
Bình Nhi

Vợ 035196010584 7/11/2021 Cục CS 82 Hùng Vương Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1996
82 Hùng
Vương

Nam Định NB

108 Trần Thuý Hằng
Người TNT tại

đô thị
0943281239 036164003414 15/7/2024 Bộ CA

6/360 Nguyễn
Bính

Nam Định NB Hưu trí Nữ 1964
6/360 Nguyễn

Bính
Nam Định NB

109

Phạm Nghĩa Tuyển CC, VC 0945016009 036077036280 24/11/2025 Bộ CA
Tập thể Hoàng
Diệu

Nam Định NB
Thuế cơ sở 5 tỉnh

Ninh Bình
Nam 1977

Tập thể Hoàng
Diệu

Nam Định NB

Phạm Thị Thu
Hiền

Vợ 036182012500 2/3/2021 Cục CS
Tập thể Hoàng
Diệu

Nam Định NB
Thuế cơ sở 5 tỉnh

Ninh Bình
Nữ 1982

Tập thể Hoàng
Diệu

Nam Định NB

110 Đỗ Thị Chuyền
NLĐ tại doanh

nghiệp
0362714168 036179002755 7/1/2023 Cục CS 82 Chợ Hạ Long Nam Định NB

Công ty CP May
Sông Hồng

Nữ 1979
82 Chợ Hạ

Long
Nam Định NB

111

Nguyễn Thị Loan
Người TNT tại

đô thị
0943119811 036184030319 6/3/2024 Cục CS 23 Nguyễn Bính Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1984

23 Nguyễn
Bính

Nam Định NB

Nguyễn Ngọc
Đức

Chồng 036084031237 15/1/2024 Cục CS 23 Nguyễn Bính Nam Định NB Lao động tự do Nam 1984
23 Nguyễn

Bính
Nam Định NB

112 Vương Tiến Đức
Người TNT tại

đô thị
0947162782 036081002316 28/9/2021 Cục CS

120 Lương Thế
Vinh

Nam Định NB Lao động tự do Nam 1981
120 Lương Thế

Vinh
Nam Định NB

113

Trần Thuỳ Linh
Người TNT tại

đô thị
0943366975 036301004093 21/5/2026 Bộ CA

1/23/53 Trần Huy
Liệu

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 2001
1/23/53 Trần

Huy Liệu
Nam Định NB

114

Hoàng Anh Đào
NLĐ tại doanh

nghiệp
0375416405 036194015771 17/08/2022 Cục CS

99 Trần Khánh
Dư

Nam Định NB

Xí nghiệp DV điện
lực Ninh Bình -

Công ty dịch vụ điện
lực miền Bắc

Nữ 1994
99 Trần Khánh

Dư
Nam Định NB

Trần Mạnh
Tuấn

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036092000351 16/12/2021 Cục CS

99 Trần Khánh
Dư

Nam Định NB

Xí nghiệp DV điện
lực Ninh Bình -

Công ty dịch vụ điện
lực miền Bắc

Nam 1992
99 Trần Khánh

Dư
Nam Định NB

115

Phạm Đình Thư
NLĐ tại doanh

nghiệp
0357277224 036099009593 17/4/2024 Cục CS Xóm Tiến Đoàn Nam Hồng NB

BQLDA đầu tư xây
dựng số 2 tỉnh Ninh

Bình
Nam 1999

Xóm Tiến
Đoàn

Nam Hồng NB
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Nguyễn Hoài
Thu

Vợ CC, VC 036303001958 15/04/2021 Cục CS
Xóm Bắc Giao
Cù Thượng

 Nam Đồng NB
Trường tiểu học

Nam Giang
Nữ 2003

Xóm Bắc Giao
Cù Thượng

 Nam Đồng NB

116 Nguyễn Thu Thảo
NLĐ tại doanh

nghiệp
0822258969 036303005408 25/04/2021 Cục CS

85 Hoàng Văn
Thụ

Nam Định NB
Ngân hàng TMCP
Lộc Phát Việt Nam

Nữ 2003
85 Hoàng Văn

Thụ
Nam Định NB

117 Vũ Thúy Linh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0949670878 036194001923 25/04/2021 Cục CS 3/12 Văn Cao Nam Định NB

Công Ty TNHH
Văn Phòng Phẩm

Lan Anh
Nữ 1994 3/12 Văn Cao Nam Định NB

118

Trần Thị Thuý Hà
NLĐ tại doanh

nghiệp
0374593229 036187019568 03/06/2021 Cục CS 43 Bùi Đình Hòe Đông A NB

Cty TNHH Thương
Mại Và Dịch Vụ
Siêu Thị An Lạc

Nữ 1987
43 Bùi Đình

Hòe
Đông A NB

Nguyễn Thế
Nhiên

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036087010905 24/06/2022 Cục CS 43 Bùi Đình Hòe Đông A NB

Công ty TNHH kinh
doanh lương thực

Thiên Ân
Nam 1987

43 Bùi Đình
Hòe

Đông A NB

119 Đặng Thị Nguyệt Hương
NLĐ tại doanh

nghiệp
0347664999 036191000666 25/10/2023 Cục CS TDP Phúc Trọng Thành Nam NB

Công ty CP Nam
Tiệp

Nữ 1991
TDP Phúc

Trọng 
Thành Nam NB

120 Dương Quế Anh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0387975454 036198005810 06/04/2023 Cục CS Xóm Tiến Đoàn Nam Hồng NB

Công ty CP Xây
dựng Công trình

Văn hóa và Hạ tầng
Hà Nội

Nữ 1998
Xóm Tiến

Đoàn
Nam Hồng NB

121

Lưu Quyết Thắng LL vũ trang 0915450058 036086013767 12/04/2021 Bộ CA 176 Hàng Thao Nam Định NB
Công an phường Vị

Khê
Nam 1986 176 Hàng Thao Nam Định NB

Bồ Thị Thu
Hương

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036191017321 02/07/2021 Cục CS 176 Hàng Thao Nam Định NB

Công ty TNHH Việt
Cường

Nữ 1991 176 Hàng Thao Nam Định NB

122

Nguyễn Thị Xuân Dung
NLĐ tại doanh

nghiệp
0932479494 036173000177 17/5/2021 Cục CS

3/5/616 Giải
Phóng

Trường Thi NB
Công ty cổ phần nội
thất sáng tạo HTC

Việt Nam
Nữ 1973

3/5/616 Giải
Phóng

Trường Thi NB

Trần Huy
Thành

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
035071000262 18/12/2024 Cục CS

3/5/616 Giải
Phóng

Trường Thi NB
CTCP Vận tải Ô tô

Nam Định
Nam 1971

3/5/616 Giải
Phóng

Trường Thi NB

123

Từ Thị Hằng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0987250568 075118900019 22/09/2021 Cục CS

116B Lê Ngọc
Hân

Nam Định NB
Công ty TNHH
QMH Computer

Nữ 1989
116B Lê Ngọc

Hân
Nam Định NB

Đinh Tiến
Dũng

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036085011103 12/09/2025 Bộ CA

116B Lê Ngonc
Hân

Nam Định NB

Công ty TNHH một
thành viên khai thác
công trình thủy lợi

Vụ Bản

Nam 1985
116B Lê Ngonc

Hân
Nam Định NB

124

Tạ Thị Thu Hòa
NLĐ tại doanh

nghiệp
0825301235 036195003860 11/04/2021 Cục CS

7/2/34 Phan Bội
Châu

Nam Định NB
Trung tâm Vàng bạc

Trang sức DOJI
Nam Định

Nữ 1995
7/2/34 Phan

Bội Châu
Nam Định NB

Trần Đức
Quang

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036093014985 10/05/2021 Cục CS

7/2/34 Phan Bội
Châu

Nam Định NB
Công ty TNHH
QMH Computer

Nam 1993
7/2/34 Phan

Bội Châu
Nam Định NB

125

Phùng Thị Thuý
NLĐ tại doanh

nghiệp
0972556363 036187001364 15/09/2021 Cục CS

Số 1 Hồ Xuân
Hương

Nam Định NB

Chi nhánh CTCP
Thương mại và Dịch
vụ Ngọc Hà tại Nam

Định

Nữ 1987
Số 1 Hồ Xuân

Hương
Nam Định NB

115
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Đỗ Quang
Trung

Chồng 036086001973 22/12/2021 Cục CS
Số 1 Hồ Xuân
Hương

Nam Định NB
Công an xã Liên

Minh
Nam 1986

Số 1 Hồ Xuân
Hương

Nam Định NB

126

Phạm Thị Tình
NLĐ tại doanh

nghiệp
0941511662 036195002021 12/10/2022 Cục CS

2/105 Lưu Hữu
Phước

Nam Định NB

Ngân hàng TMCP
Bắc Á (Bac A Bank)

Chi nhánh Nam
Định

Nữ 1995
2/105 Lưu Hữu

Phước
Nam Định NB

Đặng Minh
Tiến

Chồng 036082022496 16/12/2021 Cục CS
2/105 Lưu Hữu
Phước

Nam Định NB

Công ty TNHH kinh
doanh du lịch và

dịch vụ vận tải Thái
Bình Dương

Nam 1982
2/105 Lưu Hữu

Phước
Nam Định NB

127

Trần Thị Hồng Hạnh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0919995125 036188002391 02/07/2021 Cục CS

267 Lê Hồng
Phong

Nam Định NB
Trường Đại học

Điều dưỡng Nam
Định

Nữ 1988
267 Lê Hồng

Phong
Nam Định NB

Nguyễn Thanh
An

Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036084003301 13/08/2024 Bộ CA

267 Lê Hồng
Phong

Nam Định NB

Ngân hàng thương
mại cổ phần hàng
hải Việt Nam chi
nhánh Nam Định

Nam 1984
267 Lê Hồng

Phong
Nam Định NB

128 Nguyễn Đức Duy
NLĐ tại doanh

nghiệp
0943529680 036098012311 13/04/2023 Cục CS

41 Trần Khánh
Dư

Nam Định NB
Công ty Cổ phần
Xây dựng CDC

Nam 1998
41 Trần Khánh

Dư
Nam Định NB

129

Đặng Thị Vân Anh 
NLĐ tại doanh

nghiệp
0943673095 036195016054 02/07/2021 Cục CS

464 Trần Hưng
Đạo

Nam Định NB
Công ty TNHH
thương mại Ô tô

Nam Định
Nữ 1995

464 Trần Hưng
Đạo

Nam Định NB

Nguyễn Thạch
Đức

Chồng 036096016965 02/07/2021 Cục CS
Số 2 Thành
Chung

Nam Định NB
Công ty TNHH Đầu
tư & XNK Cao Gia

Nam 1996
Số 2 Thành

Chung
Nam Định NB

130

Vũ Huy Hoàng LL vũ trang 0865190968 036095004756 08/05/2021 Cục CS
57 Trần Tuấn
Khải

Thành Nam NB
Bộ CHQS tỉnh Ninh

Bình
Nam 1995

57 Trần Tuấn
Khải

Thành Nam NB

Trần Thị Thu
Hoài

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036195010518 02/07/2021 Cục CS

57 Trần Tuấn
Khải

Thành Nam NB
Công ty cổ phần
viễn thông FPT

Nữ 1995
57 Trần Tuấn

Khải
Thành Nam NB

131 Phạm Nhật Quang
NLĐ tại doanh

nghiệp
0328300810 036097010083 17/06/2021 Cục CS

Thôn 1 Trung
Lao

Cổ Lễ NB
Công ty TNHH Kiến
trúc Công trình Việt

Nam
Nam 1997

Thôn 1 Trung
Lao

Cổ Lễ NB

132

Vũ Thị Quỳnh CC, VC 0822286792 036192009273 25/4/2021 Cục CS
30/38/144 Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB
Trường mầm non

Thống Nhất
Nữ 1992

30/38/144 Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB

Trần Đại Nghĩa Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036092021338 22/12/2021 Cục CS Thôn Đại Việt Cát Thành NB

Công ty TNHH Tập
đoàn XD Trường

Thịnh
Nam 1992 Thôn Đại Việt Cát Thành NB

133 Phan Ngọc Khánh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0343878682 036097007138 23/11/2022 Cục CS Bình Thuận Giao Thủy NB

Công Ty Cổ Phần
Xây Dựng và Nội

Thất HT HN
Nam 1997 Bình Thuận Giao Thủy NB

134 Nguyễn Phương Trinh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0859739421 036305014137 08/05/2021 Cục CS

2/28/282 Thái
Bình

Nam Định NB
Công Ty Cổ Phần

Scantech Việt Nam
Nữ 2005

2/28/282 Thái
Bình

Nam Định NB

135 Trần Hoàng Bảo
NLĐ tại doanh

nghiệp
0856999291 036200004457 05/07/2023 Cục CS

3/91/124 Trần
Huy Liệu

Trường Thi NB
Cty TNHH The

Luxpay
Nam 2000

3/91/124 Trần
Huy Liệu

Trường Thi NB

125
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136

Hoàng Anh Tuấn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0838235636 040090023318 24/05/2022 Cục CS 83/109 Điện Biên Nam Định NB

Công ty TNHH Quà
tặng gia đình Talent

Fareast
Nam 1990

83/109 Điện
Biên

Nam Định NB

Đinh Thị An Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
040197008585 24/05/2022 Cục CS 83/109 Điện Biên Nam Định NB

Chi nhánh Công ty
TNHH Ray Tu tại

Nam Định
Nữ 1997

83/109 Điện
Biên

Nam Định NB

137 Đoàn Thị Vân Anh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0986434689 036189004787 09/09/2022 Cục CS

Thôn 6 Nghĩa
Trung

Nghĩa Hưng NB

Công ty TNHH
Hans World

Logistics Việt Nam-
CN Hà Nội

Nữ 1989
Thôn 6 Nghĩa

Trung
Nghĩa Hưng NB

138

Nguyễn Việt Đức
NLĐ tại doanh

nghiệp
0392239338 035092002697 10/05/2021 Cục CS TDP Bình Long Bình Mỹ NB

Công ty Cổ Phần
xây dựng & kỹ thuật

An Nam
Nam 1992 TDP Bình Long Bình Mỹ NB

Nguyễn Thị
Hồng Đào

Vợ 036193006085 10/05/2021 Cục CS TDP Bình Long Bình Mỹ NB
Công ty TNHH dịch
vụ y tế Tâm An Việt

Nữ 1993 TDP Bình Long Bình Mỹ NB

139

Phạm Thị Ngọc
NLĐ tại doanh

nghiệp
0968791288 036194012010 02/07/2021 Cục CS TDP 3 Mỹ Lộc NB

Công ty Cổ phần
Tập đoàn Sơn Hà

Xanh
Nữ 1994 TDP 3 Mỹ Lộc NB

Đặng Văn Toàn Chồng 036093003871 10/05/2021 Cục CS TDP 3 Mỹ Lộc NB
Công ty Cổ phần
Tập đoàn Sơn Hà

Xanh
Nam 1993 TDP 3 Mỹ Lộc NB

140 Bùi Thành Long
NLĐ tại doanh

nghiệp
0836694868 037099000292 16/07/2024 Bộ CA

Khu 5 tầng Trần
Đăng Ninh

Nam Định NB
Công ty Cổ phần

Rikkeisoft
Nam 1999

Khu 5 tầng
Trần Đăng

Ninh
Nam Định NB

141

Phạm Thị Thanh Hà CC, VC 0916956722 036180018035 16/08/2021 Cục CS
2/66/178 Trần
Quang Khải

Nam Định NB
Trường Cao đẳng
Kinh tế và Công

nghệ tỉnh Ninh Bình
Nữ 1980

2/66/178 Trần
Quang Khải

Nam Định NB

Hà Tiến Điển Chồng 03608001263 04/05/2021 Cục CS
2/66/178 Trần
Quang Khải

Nam Định NB
Trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Nam

Định
Nam 1980

2/66/178 Trần
Quang Khải

Nam Định NB

142 Ngô Minh Hiếu
NLĐ tại doanh

nghiệp
0347071498 03609800324 14/08/2022 Cục CS 405 Điện Biên Đông A NB

Ngân hàng
Vietinbank CN Bắc

Nam Định
Nam 1998 405 Điện Biên Đông A NB

143 Hà Thị Diệu Anh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0961333455 036191011802 24/05/2022 Cục CS

4/51 Trần Nhật
Duật

Nam Định NB
Ngân hàng Nam Á
Chi nhánh Hà Nam

Nữ 1991
4/51 Trần Nhật

Duật
Nam Định NB

144

Trần Thị Trang
NLĐ tại doanh

nghiệp
0326245653 036199015975 15/12/2022 Cục CS Xóm 15 Yên Cường NB

Công ty TNHH quốc
tế CENKO

Nữ 1999 Xóm 15 Yên Cường NB

Nguyễn Văn
Tuyên

Chồng 036098001300 18/08/2022 Cục CS Xóm 15 Yên Cường NB
Công ty cổ phần

Việt Chào
Nam 1998 Xóm 15 Yên Cường NB

145 Trần Ngọc Tân
NLĐ tại doanh

nghiệp
0853882268 036200008166 18/11/2024 Bộ CA

8/24/131 Trần
Thái Tông

Nam Định NB
Công Ty Cổ Phần

Trà Và Cà Phê
Rosier

Nam 2000
8/24/131 Trần

Thái Tông
Nam Định NB

146

Phạm Tiến Lực LL vũ trang 0981333922 036089014162 20/1/2023 Cục CS Thôn 7 Nam Đồng NB
Ban CHQS xã Nam

Hồng
Nam 1989 Thôn 7 Nam Đồng NB

Đinh Thị Thu
Uyên

Vợ 017198007287 21/6/2021 Cục CS Thôn 7 Nam Đồng NB
CTTNHH TMDV

siêu thị An Lạc
Nữ 1998 Thôn 7 Nam Đồng NB
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147 Trần Việt Hùng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0848986835 036096017404 16/12/2021 Cục CS

65/501 đường
Điện Biên

Nam Định NB
 Công ty TNHH

MTV Dương Hoàng
Hoa

Nam 1996
65/501 đường

Điện Biên
Nam Định NB

148

Vũ Hữu Phước
NLĐ tại doanh

nghiệp
0869697992 036092023245 29/11/2022 Cục CS Thôn Vĩnh Yên Yên Cường NB

Công ty Cổ phần
Tập đoàn Phượng

Hoàng Xanh A&A 
Nam 1992 Thôn Vĩnh Yên Yên Cường NB

Nguyễn Thị
Thu Hằng

Vợ 036195013332 05/09/2022 Cục CS Thôn Vĩnh Yên Yên Cường NB
CTTNHH Daiwa

House VN
Nữ 1995 Thôn Vĩnh Yên Yên Cường NB

149

Vũ Đức Thuỳ
NLĐ tại doanh

nghiệp
0869686369 036095014537 09/08/2021 Cục CS

11/7/81 Trần Huy
Liệu

Trường Thi NB

Công Ty Cổ Phần
Liên Doanh Dược
Phẩm Hanmi Việt

Hàn

Nam 1995
11/7/81 Trần

Huy Liệu
Trường Thi NB

Trần Thị Thu
Hiền

Vợ 036195009997 10/7/2022 Cục CS
11/7/81 Trần Huy
Liệu

Trường Thi NB
CTCP liên doanh

dược phẩm Hanmi
Việt Hàn

Nữ 1995
11/7/81 Trần

Huy Liệu
Trường Thi NB

150

Hoàng Thị Hà Trang CC, VC 0345167266 033192004668 13/4/2021 Cục CS 8/802 Điện Biên Đông A NB
Trường tiểu học Lộc

Hòa
Nữ 1992

8/802 Điện
Biên

Đông A NB

Phạm Đức
Long

Chồng 036089012662 13/4/2021 Cục CS 8/802 Điện Biên Đông A NB Điện lực Ninh Bình Nam 1989
8/802 Điện

Biên
Đông A NB

151

Chẩu Nhật Tuyên
NLĐ tại doanh

nghiệp
0912466043 036087005603 10/5/2021 Cục CS 456 Nguyễn Bính Trường Thi NB

Chi nhánh Công Ty
Cổ Phần TM-DV-
SX Hương Thủy

Nam 1987
456 Nguyễn

Bính
Trường Thi NB

Nguyễn Thị
Nhung

Vợ 0360187003126 10/5/2021 Cục CS 456 Nguyễn Bính Trường Thi NB
CTTNHH Maxport

Limitted VN
Nữ 1987

456 Nguyễn
Bính

Trường Thi NB

152

Nguyễn Thị Bích
NLĐ tại doanh

nghiệp
0397233750 02019000418 10/5/2021 Cục CS

15/8/191 Đường
Bái

Nam Định NB
Công Ty Cổ Phần

Fapimex Nam Định
Nữ 1990

15/8/191
Đường Bái

Nam Định NB

Đỗ Đức Dũng Chồng 036086007080 10/5/2021 Cục CS
15/8/191 Đường
Bái

Nam Định NB
CTTNHH MTV xổ
số kiến thiết Nam

Định
Nam 1986

15/8/191
Đường Bái

Nam Định NB

153

Hoàng Trung Khánh LL vũ trang 0368611633 036097008601 13/12/2024 Cục CS
TDP Đoài 1 Mai
Xá

Thành Nam NB
Sư đoàn 308 - Quân

đoàn 12
Nam 1997

TDP Đoài 1
Mai Xá

Thành Nam NB

Nguyễn Thị
Trang

Vợ 036300007119 13/12/2024 Bộ CA
TDP Đoài 1 Mai
Xá

Thành Nam NB
CTTNHH tổ hợp y
tế Medicalplus Việt

Nam
Nữ 2000

TDP Đoài 1
Mai Xá

Thành Nam NB

154 Phạm Phương Anh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0945358189 036302002818 13/5/2021 Cục CS

1/7/114 Nguyễn
Khuyến

Trường Thi NB
Công ty TNHH Hệ
thống dây Sumi-

Hanel
Nữ 2002

1/7/114
Nguyễn
Khuyến

Trường Thi NB

155 Lê Ánh Linh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0981805999 035190004284 30/7/2024 Cục CS 30/196 Mỹ Xá Thành Nam NB

Ngân hàng TMCP
hàng hải CN Nam

Định
Nữ 1990 30/196 Mỹ Xá Thành Nam NB

156

Cao Thành Lực
NLĐ tại doanh

nghiệp
0868179329 036093019656 2/7/2021 Cục CS 62/75 Điện Biên Nam Định NB

Công ty TNHH Da
và Phụ Kiện Avance

Nam 1993
62/75 Điện

Biên
Nam Định NB

Vũ Thị Lan Vợ 024199010257 26/8/2022 Cục CS 62/75 Điện Biên Nam Định NB
CTTNHH Wider

World VN
Nữ 1999

62/75 Điện
Biên

Nam Định NB
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157

Hà Thị Mỹ Hạnh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0816019190 036193018892 3/12/2022 Cục CS

55/192 đường
Trần Huy Liệu

Trường Thi NB
Công Ty TNHH

Thương Mại KNP
Nữ 1993

55/192 đường
Trần Huy Liệu

Trường Thi NB

Trần Đình Đức Chồng 042093014441 19/10/2022 Cục CS
55/192 đường
Trần Huy Liệu

Trường Thi NB
CTTNHH may Việt

Thuận
Nam 1993

55/192 đường
Trần Huy Liệu

Trường Thi NB

158 Vũ Văn Mạnh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0968360676 036076010181 6/7/2021 Cục CS 2/44 Gốc Mít Nam Định NB

Truyền tải điện Ninh
Bình

Nam 1976 2/44 Gốc Mít Nam Định NB

159 Trần Thị Tuyết Huệ
NLĐ tại doanh

nghiệp
0837101301 036199011081 15/5/2023 Cục CS Đồng Lạc Vị Khê NB

Công ty TNHH
YOUNGONE Nam

Định
Nữ 2005 Đồng Lạc Vị Khê NB

160 Phạm Công Danh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0941147768 036200007834 16/10/2022 Cục CS 23 Vũ Cao Nam Định NB

Viễn thông Ninh
Bình

Nam 2000 23 Vũ Cao Nam Định NB

161

Trần Hoàng Việt
NLĐ tại doanh

nghiệp
0942886226 036094003556 3/5/2023 Cục CS 116 Máy Tơ Nam Định NB

Công ty cổ phần chế
tạo máy biến thế và
thiết bị điện ABS

Nam 1994 116 Máy Tơ Nam Định NB

Trần Thị Thu
Trang

Vợ 036194005595 3/5/2023 Cục CS 116 Máy Tơ Nam Định NB
CTCP Giáo dục đào

tạo Thanh Hóa
Nữ 1994 116 Máy Tơ Nam Định NB

162

Phạm Thị Thuý
NLĐ tại doanh

nghiệp
0857633663 036188004477 10/5/2021 Cục CS

77 Nguyễn Cao
Luyện

Trường Thi NB
Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư VSF
Nữ 1988

77 Nguyễn Cao
Luyện

Trường Thi NB

Hoàng Sơn Hà Chồng 036084016384 08/01/2025 Bộ CA
78 Nguyễn Cao
Luyện

Trường Thi NB Lao động tự do Nam 1984
78 Nguyễn Cao

Luyện
Trường Thi NB

163 Nguyễn Thị Nhàn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0337990706 036182012430 12/9/2022 Cục CS TDP Mỹ Trọng 3 Thành Nam NB

Công ty TNHH dịch
vụ sản xuất Gia

Tường
Nữ 1982

TDP Mỹ Trọng
3

Thành Nam NB

164

Vũ Ngọc Anh CC, VC 0988410213 036093016107 21/6/2021 Cục CS Thôn 3 Nam Ninh NB
Bệnh viện đa khoa

Nam Trực
Nam 1993 Thôn 3 Nam Ninh NB

Phạm Thị Hảo Vợ 036193015372 21/6/2021 Cục CS Thôn 3 Nam Ninh NB
CTCP TMDV hàng

hải Ngọc Mai
Nữ 1993 Thôn 3 Nam Ninh NB

165 Phạm Đức Lương
NLĐ tại doanh

nghiệp
0834407709 036202005805 10/5/2021 Cục CS

34/15/26 Đặng
Việt Châu

Nam Định NB
Ngân hàng TMCP
Quân đội CN Nam

Định
Nam 2002

34/15/26 Đặng
Việt Châu

Nam Định NB

166
Phạm Thị Thủy

NLĐ tại doanh
nghiệp

0367161017 036197002033 25/8/2021 Cục CS Thôn Cầu Yên Cường NB
CTCP Chăn nuôi CP

Việt Nam
Nữ 1997 Thôn Cầu Yên Cường NB

Vũ Tiến Thắng Chồng 034098007318 23/4/2024 Cục CS Thôn Cầu Yên Cường NB Lao động tự do Nam 1998 Thôn Cầu Yên Cường NB

167

Trần Thị Huyền Trang
NLĐ tại doanh

nghiệp
0914872493 036193003369 10/8/2021 Cục CS

651 Trần Nhân
Tông

Nam Định NB
CN Công ty TNHH

NNR GLOBAL
LOGISTICS

Nữ 1993
651 Trần Nhân

Tông
Nam Định NB

Vũ Ngọc Hữu Chồng 036091021244 16/8/2021 Cục CS
651 Trần Nhân
Tông

Nam Định NB
Công ty CP Thịnh
Vượng Minh Châu

Nam 1991
651 Trần Nhân

Tông
Nam Định NB

168 Đặng Thị Hồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0948811398 036198005988 24/3/2022 Cục CS

Xóm Đoài
Thượng

Nam Hồng NB
Công ty Cổ phần

Giáo dục và Đào tạo
Thanh Hóa

Nữ 1998
Xóm Đoài

Thượng
Nam Hồng NB
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169 Nguyễn Thị Thúy 
NLĐ tại doanh

nghiệp
0358818291 036197001402 6/3/2023 Cục CS Thôn Mỹ Côi Vụ Bản NB

Ngân hàng số
VIKKI

Nữ 1997 Thôn Mỹ Côi Vụ Bản NB

170 Nguyễn Bích Hào
NLĐ tại doanh

nghiệp
0945754089 036301004683 11/5/2025 Bộ CA

5/16 Nguyễn Văn
Tố

Nam Định NB
Trường Cao đẳng
Công thương Việt

Nam
Nữ 2001

5/16 Nguyễn
Văn Tố

Nam Định NB

171
Nguyễn Thanh Hoà

NLĐ tại doanh
nghiệp

0386003688 036093006724 13/08/2021 Cục CS
29/12/282 Thái

Bình
Nam Định NB

Công ty cổ phần
dược ARIES

Nam 1993
29/12/282 Thái

Bình
Nam Định NB

Bùi Thị Ngọc
Diệu

Vợ
Người TNT tại

đô thị
036198004742 30/11/2022 Cục CS

29/12/282 Thái
Bình

Nam Định NB Lao động tự do Nữ 1998
29/12/282 Thái

Bình
Nam Định NB

172

Phạm Viết Lý
NLĐ tại doanh

nghiệp
0917642436 036088008989 03/05/2023 Cục CS Xóm Tiến Đoàn Nam Hồng NB

Công ty cổ phần
Green I-Park

Nam 1988
Xóm Tiến

Đoàn
Nam Hồng NB

Đặng Thị
Thanh Thùy

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036194012924 02/07/2021 Cục CS Xóm Tiến Đoàn Nam Hồng NB

Công ty TNHH can
thiệp giáo dục và

hòa nhập More Than
World

Nữ 1994
Xóm Tiến

Đoàn
Nam Hồng NB

173

Ông Thị Thêu CC, VC 0945775769 036193010131 18/4/2023 Cục CS
473 Trần Nhân
Tông

Nam Định NB
Trường tiểu học
Trần Văn Lan

Nữ 1993
473 Trần Nhân

Tông
Nam Định NB

Trần Trung
Kiên

Chồng 036086029200 20/12/2023 Cục CS
473 Trần Nhân
Tông

Nam Định NB
Trường tiểu học
Phạm Hồng Thái

Nam 1986
473 Trần Nhân

Tông
Nam Định NB

174

Nguyễn Văn Hùng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0356254237 036090020805 13/08/2021 Cục CS Thôn 14 Nam Trực NB

Công ty Công
nghiệp Hóa chất mỏ

Thái Nguyên
Nam 1990 Thôn 14 Nam Trực NB

Phạm Thị Vụ Vợ
Người TNT tại

đô thị
036192016491 13/08/2021 Cục CS Thôn 14 Nam Trực NB Lao động tự do Nữ 1992 Thôn 14 Nam Trực NB
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